
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 90 /2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017 

THÔNG Tư 
Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 
đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một sổ điều của Luật ngân sách nhà 
nước; 

Căn cứ Nghị định sỗ 16/2015/NĐ-CP ngày 14 thảng 02 năm 2015 của 
Chỉnh phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vzắ sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định sỗ 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ cửa tố chức khoa học và công nghệ công 
lập; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của 
Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc thực hiện cơ 

chế tự chủ tài chỉnh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Thông tư này quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập (sau đây gọi là Nghị định số 54/2016/NĐ-
CP) và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là 
Nghị đính số 16/2015/NĐ-CP). 

2. Đối tượng áp dụng: 
a) Thông tư này áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập do các cơ quan có thẩm quyền thành lập quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, 
e, g Khoản 1 Điều 12 Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13. 

b) Tổ chức khoa học yà công nghệ công lập thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an, tổ chức chính trị, tồ chức chính trị - xã hội áp dụng theo quy định tại 
Thông tư này và các quy định khác có liên quan. 
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c) Các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập có thể vận đụng 
cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 2. Phân loai mức đô tư chủ tài chính đối vói tổ chức khoa hoc • • • • 
và công nghệ công lập 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư là tổ chức đáp ứng một trong những điều kiện sau: 

a) Tổ chức tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên từ nguồn thu hoạt 
động sự nghiệp và tự bảo đảm chi đầu tư từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp, nguồn vốn vay và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp 
luật; 

b) Tổ chức chỉ thực hiện cung ứng các dịch vụ không thuộc danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; 

c) Tổ chức cung cấp các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo 
giá, phí đã tính đầy đủ chi phí (bao gồm cả chi phí khấu hao tài sản cố định) 
theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên là tổ chức có nguồn thu hoạt động sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi 
thường xuyên; hoặc là tổ chức chỉ thực hiện cung ứng các dịch vụ thuộc danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ theo giá, phí tính đủ chi phí thường xuyên (chưa bao gồm 
chi phí khấu hao tài sản cố định) theo quy định của cấp có tham quyền. 

3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên là tổ chức có nguồn thu hoạt động sự nghiệp bảo đảm một phần 
chi thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

4. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên là tổ chức không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp, được ngân 
sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí chi thường xuyên. 

Điều 3. Phương thức xác định thu, chi và mửc độ tự chủ tài chính 
đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

1 ế Nguồn thu của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: 
a) Nguồn thu phí được để lại theo quy định của Luật phí và lệ phí; 
b) Nguồn thu từ ngân sách nhà nước nếu được cơ quan có thẩm quyền 

tuyển chọn hoặc giao trực tiếp để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ; 

c) Nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo giá quy định 
của cấp có thẩm quyền; 
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d) Nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử 
dụng ngân sách nhà nước, họp tác, liên doanh, liên kết về khoa học và công 
nghệ, hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

đ) Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ 
thường xuyên theo chức năng (nếu có); 

e) Nguồn thu từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ không 
thường xuyên nếu được cơ quan có thẩm quyền giao, bao gồm: Kinh phí thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, đề án khác; 
kinh phí đối ứng thực hiện các dự án; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm 
trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm 
quyền giao; 

g) Thu hợp pháp khác (nếu có). 

2. Nội dung chi thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập: 

a) Chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động theo ngạch, 
bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ, vị trí việc làm và các khoản phụ 
cấp do Nhà nước quy định; chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có). 

b) Chi hoạt động chuyên môn; 
c) Chi quản lý; 
d) Trích khấu hao tài sản cố định (áp dụng đối với tổ chức khoa học và 

công nghệ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư này); 

đ) Chi thường xuyên khác (nếu có). 
3. Phương thức xác định mức độ tự chủ tài chính: 
a) Cách xác định mức độ tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên: 
Mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên (%) = (Tổng các nguồn thu 

sự nghiệp/Tổng số chi thường xuyên)* 100%. 
Trong đó: 
- Tổng các nguồn thu sự nghiệp là các khoản thu theo quy định tại 

Điểm a, b, c, g Khoản 1 Điều này và nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi (sau 
khi đã thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước hoặc nộp cấp trên theo quy định) 
từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà 
nước, hợp tác, liên doanh, liên kết về khoa học và công nghệ, hoạt động sản 
xuất, kinh doanh quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này; 

- Tổng số chi thường xuyên là các nội dung chi theo quy định tại Điểm 
a, b, c, đ Khoản 2 Điều này. 

- Tổng các nguồn thu sự nghiệp và tổng số chi thường xuyên được tính 
theo dự toán thu, chi của năm đầu thời kỳ ốn định. 
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b) Căn cứ vào mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, phương thức 
xác định mức độ tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ được xác 
định như sau: 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư: Là tổ chức đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định theo công 
thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này, lớn hơn 100%; 

+ Có tổng số thu phí được để lại để chi không thường xuyên theo quy 
định và mức dự kiến trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trong năm 
bằng hoặc lớn hom mức trích khấu hao và hao mòn tài sản trang thiết bị của tổ 
chức đó tại năm đầu thời kỳ ổn định; hoặc có tổng số dư kinh phí của quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp của năm trước liền kề (thời điểm xây dựng 
phương án tự chủ), số thu phí được để lại để chi không thường xuyên theo 
quy định và mức dự kiến trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trong năm 
lớn hơn mức trích khấu hao và hao mòn tài sản trang thiết bị của tổ chức đó 
tại năm đầu thòi kỳ ổn định. 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyến: Là tổ chức có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định 
theo công thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này, bằng hoặc lớn hơn 
100%. 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên: Là tổ chức có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác 
định theo công thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này, từ trên 10% đến 
dưới 100%. 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên: Là tổ chức có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác 
định theo công thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này, từ 10% trở xuống 
hoặc tổ chức không có nguồn thu. 

Điều 4. Tự chủ tài chính đối vói tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

1. Sử dụng nguồn tài chính: 
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 

và chi đầu tư và tổ chức khoa học và công nẹhệ công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên được chủ động sử dụng các nguồn tài chính để chi các nhiệm 
vụ thường xuyên theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 
54/2016/NĐ-CP. Trong đó: 

a) về chi tiền lương: 
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập chi trả tiền lương theo lương 

ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp đo Nhà nước quy định đối với tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập. 
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Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập được chủ động quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn 
thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn 
thu của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung. 

b) về trích khấu hao tài sản cố định: 
Số tiền trích khẩu hao tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn 

ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được bổ sung 
quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

Số tiền trích khấu hao tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn 
vốn vay dùng để trả nợ; trường hợp đấ trả đủ tiền vay, số còn lại bổ sung quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

2. Phân phối kết quả tài chính trong năm: 
a) Trích lập các Quỹ: 
Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các 

khoản nộp ngân sách nhà nước khác, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường 
xuyên (nếu có), tổ chức khoa học vả công nghệ công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên được trích lập và sử dụng các Quỹ theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và theo quy chế chi tiêu nội bộ 
của đơn vị. 

Trong đó, đối với Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, mức trích tối đa 
không quá 03 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm (Tiền lương, 
tiền công thực hiện trong năm được xác định gồm tiền lương theo ngạch bậc, 
hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà 
nước quy định; tiền lương tăng thêm của người lao động do nâng bậc theo 
niên hạn hoặc nâng bậc trước thời hạn (nếu có); tiền công trả theo hợp đồng 
vụ việc). 

b) về thực hiện chi thu nhập tăng thêm: 
Căn cứ kế hoạch thu, chi cả năm và kết quả hoạt động tài chính của quý 

trước (trong trường hợp vào quý đầu tiên của năm kế hoạch, đơn vị căn cứ 
vào kết quả hoạt động tài chính của quý IV năm trước liền kề), nhằm động 
viên kịp thời người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ 
chức khoa học và công nghệ công lập tự xác định chênh lệch thu chi (thặng 
dư, thâm hụt) của các hoạt động trong đơn vị, thực hiện tạm trích Quỹ bố 
sung thu nhập (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệch thu lớn hơn chi đon 
vị xác định theo quý) để chi thu nhập tăng thêm hàng tháng. 

Kết thúc năm, trước ngày 31/01 năm sau, tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi của năm trước, tiếp 
tục thực hiện trích lập các Quỹ theo quy định và xác định sô kinh phí chi trả 
thu nhập tăng thêm của năm trước từ Quỹ bổ sung thu nhập theo quy chê chi 
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tiêu nội bộ của đon vị để thanh toán thu nhập tăng thêm cho người lao động 
đảm bảo không vượt quá mức theo chế độ quy định. 

Căn cứ quyết toán của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi thực 
tế cao hơn số đơn vị tự xác định, tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
được tiếp tục trích lập các Quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm theo chế độ quy 
định và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Trường hợp số chênh lệch thu lớn 
hom chi thực tế thấp hơn số đơn vị tự xác định, số kinh phí đơn vị đã tạm trích 
lập Quỹ bổ sung thu nhập và thanh toán thu nhập tăng thêm lớn hơn số kinh 
phí được trích lập và sử dụng (theo chế độ quy định), thì số kinh phí đã chi 
vượt được trừ vào số dư của Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của đơn vị; 
nếu vẫn còn thiếu thì trừ vào số chênh lệch thu chi dành để trích lập Quỹ bổ 
sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của năm sau; trường hợp 
năm sau không có chênh lệch thu lớn hơn chi thì trừ vào Quỹ tiền ỉương của 
đơn vịẳ 

Điều 5. Tự chủ tài chính đối vói tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 

lế Sử dụng nguồn tài chính: 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên được chủ động sử dụng các nguồn tài chính để chi các 
nhiệm vụ thường xuyên theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
54/2016/NĐ-CP. 

2. Phân phối kết quả tài chính trong năm: 

a) Trích lập các Quỹ: 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên được trích lập và sử dụng các Quỹ theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và theo quy chế chi tiêu nội bộ 
của đơn vị. 

Trong đó, tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập làm căn cứ để trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ 
phúc lợi được xác định gồm tiền lương theo ngạch bậc, hạng chức danh nghề 
nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định; tiền 
lương tăng thêm của người lao động do nâng bậc theo niên hạn hoặc nâng bậc 
trước thời hạn (nếu có); tiền công trả theo hợp đồng vụ việc. 

b) về thực hiện chi thu nhập tăng thêm: Thực hiện theo quy định tại 
Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 
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Điều 6. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng bao gồm: 
a) Tiền lương, tiền công và các khoản đóng góp theo lương của những 

người trực tiếp và gián tiếp thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của 
Nhà nước về chế độ tiền lương (căn cứ theo số lượng người tham gia thực 
hiện trong mỗi nhiệm vụ; thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ). Tống số 
người tham gia các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa 
học và công nghệ không vượt quá số lượng người làm việc theo vị trí việc làm 
đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp phục vụ thực hiện nhiệm vụ; 
các khoản chi hoạt động bộ máy của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
để thực hiện nhiệm vụ (ví dụ như: chi mua nguyên liệu, vật liệu; chi thanh 
toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng; chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, 
bảo trì định kỳ, kiểm định trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; chi hội 
nghị hội thảo chuyên môn, công tác phí,...): Thực hiện theo định mức kinh tế, 
kỹ thuật do Bộ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực ban hành và các quy định hiện 
hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước. 

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên theo chức năng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên và tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo nguyên tắc: 

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên theo chức năng căn cứ vào quỹ tiền lương, phụ cấp theo quy định; số 
lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt và định mức chi 
hành chính của đơn vị cùng quy mô biên chế theo quy định của cấp có thấm 
quyền sau khi trừ đi nguồn thu hoạt động sự nghiệp của tổ chức đó (nguồn thu 
hoạt động sự nghiệp được xác định bằng số thu phí được để lại theo quy định, 
nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ (nếu có) sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ với ngân sách nhà nước và nộp cấp trên theo quy định, các khoản thu hợp 
pháp khác). 

b) Đối với các địa phương có ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ ngân sách cho lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn, việc 
hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 
theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công ỉập được thực hiện 
theo quy định của địa phương. 

3. Căn cứ vào tình hình và khả năng cân đối nguồn kinh phí ngân sách 
nhà nước được giao; căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về nội 
dung, quy trình thẩm định và thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên 
theo chức năng, hằng năm cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập xem xét, xác định việc giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ thường xuyên theo chức năng đôi với tô chức khoa học và công nghệ công 
lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và tổ chức khoa học và công nghệ 
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công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc theo nguyên tắc 
quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và quy định của Luật ngân sách 
nhà nước. 

4. Trong trường họp tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập tự bảo đảm chi thường xuyên được cơ quan chủ quản giao thực hiện một 
số nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh 
phí theo nội dung quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. Các tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập tự đảm bảo kinh phí đối với các khoản chi tiền 
lương, tiền công và các khoản đóng góp theo lương theo quy định tại Điểm a 
Khoản 1 Điều này. 

Tiêu chí, điều kiện và loại hình nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
được xem xét trong các trường hợp cụ thể, cần thiết để cơ quan chủ quản 
quyết định giao nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đối với các tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 
và tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 
được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệẼ 

5. Việc phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thực hiện nhiệm 
vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện theo quy định của Luật ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

Trường hợp nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được cơ quan có 
thẩm quyền giao thực hiện theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng, 
việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí áp dụng theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 7. Giao quyền tự chủ tài chính cho tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập 

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và 
hướng dẫn tại Thông tư này, tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây 
dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính (theo phụ lục số 01 
kèm theo Thông tư này); trình cơ quan chủ quản xem xét, thẩm tra và tổng 
hợp để gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính (đối với các tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương) hoặc cơ quan tài chính 
cùng cấp (đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm vi 
quản lý của địa phương) theo mẫu tại phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. 

Cơ quan tài chính có trách nhiệm xem xét, có ý kiến bằng văn bản về 
phương án phân loại đơn vị tự chủ tài chính của các tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập. 

Sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản có trách 
nhiệm trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với các tổ chức khoa 
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học và công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương) để phê 
duyệt phương án tự chủ tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập thuộc quyền quản lý. 

Các cơ quan, tổ chức khác căn cứ quy định tại Thông tư này tổ chức 
thẩm định và phê duyệt phương án tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và 
công nghệ công lập thuộc quyền quản lý, sau khi có ý kiến bằng văn bản của 
cơ quan tài chính cùng cấp. 

2. Năm cuối của thời kỳ ổn định, tổ chức khoa học và công nghệ công 
lập báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ trong 3 năm. 
Căn cứ vào kết quả thực hiện của thời kỳ trước, nhiệm vụ của năm kế hoạch 
và thời kỳ tiếp theo, tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng 
phương án tự chủ của thời kỳ ổn định tiếp theo, gửi cơ quan quản lý cấp trên 
xem xét cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước của năm kế hoạch. 

Trình tự giao quyền tự chủ cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
trong các thời kỳ tiếp theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 
này. 

Điều 8. Chế độ báo cáo hàng năm 
1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện chế độ tự chủ tài 

chính định kỳ hàng năm phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về kết quả 
thực hiện chế độ tự chủ trước ngày 28 tháng 02 năm sau (theo phụ lục số 03 
kèm theo Thông tư này);ể.. 

2. Các Bộ, cơ quần trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương đinh- kỳ hàng năm tổ chức đánh giá về tình hình triển 
khai thực hiện cơ chế tự qhủ tài chính của tố chức khoa học và công nghệ 
công lập thuộc quyền quản lý, gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31 
tháng 3 của năm sau (theo phụ lục số 04 kèm theo Thông tư này). 

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Tố chức khoa học và công nghệ công lập đã được cơ quan có thẩm 

quyên phân loại là đơn vị tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên theo 
quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 
2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
115/2005/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức đánh giá, thống kê nguồn thu sự 
nghiệp của đơn vị trong 3 năm trước liền kề để cơ quan có thẩm quyền xem 
xét phê duyệt phương án tiếp tục tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định 
tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. 

2. Trong trường hợp đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc có 
biến động về nguồn thu làm thay đổi mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động, 
tổ chức khoa học và công nghệ công lập (gồm cả tổ chức khoa học và công 
nghệ quy định tại Khoản 1 Điều này) xây dựng phương án tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Điều 7 Thông tư này đe trình cấp 
có thấm quyền xem xét, phê duyệt. 
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3. Căn cứ yêu cầu phát triển của đơn vị và khả năng cân đối của ngân 
sách nhà nước, Nhà nước xem xét bố trí vốn cho các dự án đầu tư đang triến 
khai của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2017. 
2. Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25^tháng 

8 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây 
dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
thường xuyên theo chức năng của tố chức khoa học và công nghệ công lập hết 
hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 
cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính đế phối hợp giải quyết./. f>Ị 

Nơi nhận :hềS 
-Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chủ tịch nưóc; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBND, Sở Tài chính, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Cơ quan Trung ưong các Hội, Đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo Chính phủ; Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, 

KT. Bộ TRƯỞNG 

Trần Xuân Hà 
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Phụ lục số 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH THựC HIỆN cơ CHÉ Tự CHỦ 
CỦA TỒ CHỨC KHOA HỌC VA CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 

A. Các căn cứ pháp lý về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và 
công nghệ (KH&CN) công lạp. 

B. Khái quát chung về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc và tình hình triển khai 
nhiệm vụ. 

c. Xác định phương án tự chủ tài chính: 
I. Liệt kê các danh mục dịch vụ sự nghiệp công do tổ chức KH&CN công lập thực 

hiện để làm căn cứ phân loại mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định tại Khoản 
1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 90/2017/TT-BTC. 

II. Trong trường hợp tổ chức KH&CN công lập thực hiện đồng thời nhiều dịch vụ sự 
nghiệp công khác nhau (trong danh mục và không thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước), tổ chức KH&CN công lập báo cáo các nội dung sau: 

1. về nguồn thu: • 
Trong đó nêu chi tiết các khoản thu sự nghiệp: Thu phí được để lại theo quy định; Thu 

từ NSNN nếu được cơ quan cỏ thẩm quyền tuyển chọn, hoặc giao trực tiếp đế thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN; Thu từ hoạt động cưng cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; thu 
hợp pháp khác (như lãi tiền gửi, bán thanh lý tài sản,...) và chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết. 

2. về chi thường xuyên: 
Trong đó chi tiết các nội dung chi theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 

90/2017/TT-BTC. 
3. về phân phối kết quả tài chính của các năm trước liền kề và dự kiến năm đầu thời 

kỳ ổn định. 
4. Xác định mức độ tự chủ tài chính: 
Căn cứ vào nguồn thu sự nghiệp, chi thường xuyên của năm đầu thời kỳ ổn định, tổ 

chức KH&CN công lập xác định mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo hướng dẫti tại 
Khoản 3 Điều 3 Thong tư sổ 90/2017/TT-BTC. 

5. Đối với tổ chức KH&CN công lập có mức tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường 
xuyên bằng hoặc lớn hơn 100%: Báo cáo thêm về tổng giá trị tài sản là trang thiết bị, mức 
trích khấu hao và giá trị hao mòn tài sản cố định (trang thiết bị) theo quy định. 

(Biểu sổ liệu kèm theo) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



Tên tổ chức KHCN Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số 01 

Dự TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung 

Tình hình tài chính trong 3 năm trước liền kề Dự kiến 
trong năm 

đầu giai 
đoạn tiếp 

theo 

TT Nội dung Thực hiện 
năm ... 

Thực hiện 
năm... 

Năm..ể. 

Dự kiến 
trong năm 

đầu giai 
đoạn tiếp 

theo 

TT Nội dung Thực hiện 
năm ... 

Thực hiện 
năm... Dự toán 

Ưóc thực 
hiện 

Dự kiến 
trong năm 

đầu giai 
đoạn tiếp 

theo 

A Thu, chi thường xuyên 
I Nguồn thu 
1 Số thu phí đươc để lai 

Trong đó: số thu phí được để lại đế chi không 
thường xicvên theo cmv đinh 

2 Thu từ các nhiêm vu KHCN 
3 
II Chi thường xuyên 

1 Chi tiên lương, tiên công 
2 Chi hoat đông chuyên môn 
3 Chi quàn lý 

4 
Chi thường xuyên khác (thuyêt minh nội dung, 
nếu có) 

III Tỷ lê đảm bảo chi thường xuyên (%) 
IV Phân phối kết quả tài chinh trong năm 

1 Ọuỹ phát triển hoat đông sư nchiêp, trong đó: 
Từ chênh lêch thu chi thường xuyên trong năm 
Từ trích khấu hao tài sàn cố đinh theo quy đinh 

2 Quỹ .... 

B 
Tổng giá trị tài sản, mức trích khẩu hao và giá 
trị hao mòn tài sản cố định (trang thiết bị) theo 
auv đinh 

1 Tổng giá tri tài sản, tron? đó: 
Nguyên giá 
Giá tri còn lai 

2 
Mức trích khâu hao và giá trị mòn hao tài sản cô 
đinh, trong đó: 
Mức trích khâu hao 
Giá tri hao mòn 

(Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đặt hàng của Nhà nước: Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo, tồ 
chức khoa học và công nghệ chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ thì không phải báo cáo kinh phí) 

Người lập biểu 
(Ký ten) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TỒNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI Tự CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TỎ 
CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ CÔNG LẬP 

GIAI ĐOẠN... 
I. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện tự chủ tài chính của giai đoạn trước: 
1. về số lượng tổ chức KH&CN được giao tự chủ: đom vị (thống kê theo sổ liệu 

thực tế tại thời điểm báo cáo), trong đó: 
- Số đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên: . ễ.. đơn vị 
- Số đom vị tự bảo đảm chi thường xuyên: ễ... đơn vị 
- Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: đơn vị 
- Số đon vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị 
2. về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 
3. về kết quả thực hiện tự chủ tài chính: 
3.1. về nguồn tài chính của các tổ chức KH&CN công lập: 
a) Nguồn thu (chi tiết theo tùng nội dung thu): 
- Thực hiện năm đầu của giai đoạn giao tự chủ là: triệu đồng. 
- Thực hiện năm thứ hai của giai đoạn giao tự chủ là: triệu đồng. 
- Ước thực hiện năm cuối của giai đoạn giao tự chủ là: triệu đồng (trong đó: Dự 

toán giao: triệu đằng). 
b) Chi hoạt động thường xuyên (chi tiết theo các nội dung chi): 
- Thực hiện năm đầu của giai đoạn giao tự chủ là: triệu đồng. 
- Thực hiện năm thứ hai của giai đoạn giao tự chủ là: triệu đồng. 
- Ước thực hiện năm cuối của giai đoạn giao tự chủ là: triệu đồng (trong đó: Dự 

toán giao: triệu đồng), 
c) về tình hình thực hiện trích lập các Quỹ theo quy định. 
3.2. về tình hình chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập dưới 1 lần: ... .đơn vị 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 1-2 lần: .... đơn vị 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 2-3 lần: .... đơn vị 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 3 lần: .... đơn vị 
II. Đề xuất phương án phân loại tự chủ tài chính của giai đoạn tiếp theo: 
1. Dự toán thu (chi tiết các khoản thu sự nghiệp). 
2. về dự toán chi thường xuyên (chi tiết nội dung chi theo quy định tại Khoản 2 Điều 

3 Thông tư số 90/2017/TT-BTC). 
3. Đề xuất phương ản phân loại tổ chức KH&CN công lập: 
Tổng số đơn vị giao tự chủ tài chính của giai đoạn tiếp theo: đơn vị, trong đó: 
- Số đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên: .... đơn vị 
- Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: .... dơn vị 
- Số đon vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: đơn vị 
- Sổ đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị 

(Biểu tổng hợp sổ liệu kèm theo). 



Bộ, địa phương..ẵ. Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số 02 

BIỂU TỎNG HỢP VÈ PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI TỎ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 
GIAI ĐOẠN 

(Ấp dụng đoi với các đơn vị chủ quản tống hợp, gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính) 
Đơn vị: Triệu đồng 

TT Tên đom vị 

Tinh hình tài chính của năm trước liền kề {*) 

TT Tên đom vị 

Nguồn thu Chi thirỉrng xuyên 
Tỷ lệ 
đảm 

bảo chi 
thường 
xuyên 
(%) 

Trích lập Quỹ phát triền 
hoạt động sự nghiệp 

Tổng giá trị tài 
sản 

Mức trích khấu 
hao và giá trị 

hao mòn 

TT Tên đom vị 

Tổng 
cộng 

Thu phí 
được đễ 

lại 

Trong đó: 
Sổ thu phí 
được để lại 

để chi khống 
thường 
xuyên 

Thu từ 
các 

nhiệm 
vụ 

KHCN 

Thu 
khác... 

Tồng 
cộng 

Chi tiền 
lương, 

tiền công 

Chi hoạt 
động 

chuycn 
môn 

Chi 
quản 

lý 

Chi 
thường 
xuyên 
khác 

Tỷ lệ 
đảm 

bảo chi 
thường 
xuyên 
(%) 

Tổng 
cộng 

Từ 
chênh 

lệch thu 
chi 

thường 
xuyên 

Từ trích 
khấu 

hao tài 
sản cố 
định 

Nguyên 
giá 

Giá 
trị 

còn 
lại 

Mức 
trích 
khấu 
hao 

Giá trị 
hao 
mòn 

I 
Tỗ chức KHCN công lập 
tự bảo đảm chi thưửĩíg 
ĩuyên và chi đầu tir 
(Chi tiél lẽn các đơn vị) 

II 
Tổ chức KHCN công lập 
tự bảo đảm chi thường 
xuyên 
(Chì tiết tên các đơn vị) 

III 
Tỗ chức KHCN công lập 
tự bẳo đăm một phần chi 
tbirỉmg xuyên 

(Chi tiét tên các đơn vị) 

IV 
Tổ chức KHCN công iập 
do Nhà nước bảo đăm chi 
thường xuyên 

(Chi tiết tên các đơn vị) 

(*) Báo cáo theo số ước thực hiện trong năm 
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Bộ, địa phương.. Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số 02 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Tên đơn vị 

Dự kiến trong năm đầu giai đoạn tiếp theo 

Đề xuất 
phương án 
phân loại 

TT Tên đơn vị 

Tổng thu Tổng chi thirờng xuyên 
Tỷ lệ 

đảm bảo 
chi 

thường 
xuyên 
(%) 

Dự kiến 
trích lập 
Quỹ phát 
triển hoạt 
động sự 
nghiệp 

Tổng giá trị tài 
sản 

Mức trích khấu 
hao và giá trị hao 

mòn 
Đề xuất 

phương án 
phân loại 

TT Tên đơn vị 

Tổng 
cộng 

Thu phí 
được để 

lại 

Thu từ 
các 

nhiệm 
vụ 

KHCN 

Thu 
khác.... 

Tổng 
cộng 

Chi tiền 
lương, 

tiền 
công 

Chi hoạt 
động 

chuyên 
môn 

Chi 
quản lý 

Chi 
thường 
xuyên 
khác 

Tỷ lệ 
đảm bảo 

chi 
thường 
xuyên 
(%) 

Dự kiến 
trích lập 
Quỹ phát 
triển hoạt 
động sự 
nghiệp 

Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

Mức 
trích 
khấu 
hao 

Giá trị 
hao 
mòn 

Đề xuất 
phương án 
phân loại 

I 
Tổ chức KHCN công lập 
tự bảo đảm chi thường 
xuycn vì chi đầu tư 
(Chi tiết tên các đơn vị) 

n 
Tỗ chức KHCN công lập 
tự bảo đảm chi thưòrng 
luyên 
(Chi tiết tên các đơn vị) 

m 
TỔ chức KHCN công lập 
tự băo đăm một phần chi 
thirờng xuyên 

(Chi tiết tên các đơn vị) 

IV 
Tổ chức KHCN công lặp 
do Nhà nirót bảo đảm chi 
thuírng xuyên 

(Chi tiếl lẽn các đơn vị) 

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO KÉT QUẢ THỰC HIỆN cơ CHỂ Tự CHỦ TÀI CHÍNH 
CỦA TỞ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP NĂM .ễ.. 

I. về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
1. Số lượng các nhiệm vụ KH&CN (chi tiết theo nhiệm vụ cấp Quốc gia, cấp Bộ, địa 

phương và cấp cơ sở tương ứng với số kinh phí thực hiện), trong đó: 
a) Sổ lượng các nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành (nêu những kết quả nổi bật đã đạt 

được). 
b) Sổ lượng các nhiệm vụ KH&CN đang thực hiện. 
2. Việc thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công (nêu cụ thể các dịch vụ cung 

cấp). 
3. về hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết với doanh nghiệp trong việc ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ. 
4. về nâng cao chất lượng nguồn nhấn lực KH&CN của tổ chức. 
5. Các nhiệm vụ khác. 
II. về việc sử dụng nguồn lực tài chính 
Báo cáo khái quát về các nguồn lực tài chính, việc sử dụng các nguồn lực tài chính và 

phân phối kết quả tài chính, trong đó nêu cụ thể các nội dung: 
1. về nguồn thu: 
a) Dự toán được giao. 
b) Thực hiện trong năm (Trong đó liệt kê các khoản thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ 

sự nghiệp công do tổ chức tự quyết định, nếu cỏ). 
2. về thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn (nêu chi tiết theo từng dự án, đề 

án và nội dung triển khai): 
a) về việc triển khai vay vốn của các tổ chức tín dụng, các Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ (chi tiết các khoản vay). 
b) về việc huy động vốn của công chức, viên chức trong đan vị. 
3. Việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 
a) Số kinh phí đã trích lập trong năm: 
b) Số kinh phí đã sử dụng trong năm (nêu các nội dung chi cụ thể) 
4. Tình hình chi trả thu nhập tăng thêm: 
a) Tổng thu nhập tăng thêm của đơn vị: .... triệu đồng. 
b) Thu nhập tăng thêm bình quân của người lao động trong đơn vị: đồng/tháng; hệ 

sô tăng thu nhập bình quân:.... lần (trong đó: người có thu nhập tăng thêm cao nhât: 
đồng/tháng; người có thu nhập tăng thêm thấp nhất: .... đồng/tháng). 

(Biểu báo cáo số liệu kèm theo) 
III. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 
IV. Đề xuất, kiến nghị 

Ngày... tháng....năm.... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên, đóng dấu) 



Tên tổ chức KHCN Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số 03 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN CHÉ Độ Tự CHỦ TÀI CHÍNH 

NĂM .... 

TT Nội dung Đơn vi Số lượng Ghi chú 

L Ngưòi lao động và Quỹ lương 
1 Tổng số người lao động, trong đó: Người 

Số lượng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền giao 
Số lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên 

2 Tổng quỹ lươỉĩg ngạch, bậc chức vụ Triệu đồng 

II Nguồn tài chính Triệu đồng 

/ Nguồn thu sự nghiệp 
1.1 Nguồn thu phí được để lại 
1.2 Nguồn thu từ các nhiệm vụ KHCN và dịch vụ sự nghiệp 
1.3 Nguồn thu từ hoạt động SXKD, liên doanh liên kết 
1.4 Thu khác 
2 Nguồn NSNN hỗ trợ 

2.1 Chi thường xuyên theo chức năng 
Trong đó: Chi tiền lương 

2.2 Chi không thường xuyên 
a Chi đầu tư phát triển 
b Chi sự nghiệp 

III Huy động vốn Triệu đồng 
1 Vốn tín dụng ưu đãi cùa nhà nước 
2 Vốn vay của các Quỹ KHCN 
3 Vốn vay cùa các tổ chức tín đụng 
4 Huy động vốn của viên chức trong đơn vị 
5 Huy động khác (nếu có) 

IV Sử dụng các nguồn tài chính Triệu đồng 
1 CAtế tiền lương, tiền công 

2 Chi thực hiện các nhiệm vụ KHCN; hoại động chuyên 
môn, quản lý 

2.1 Chi thực hiện các nhiệm vụ KHCN 
2.2 Chi hoạt động chuyên môn, quàn lý 
3 Chi hoạt động cung cấp dịch vụ 
4 Chì các nhiệm vụ không thường xuyên, trong đó: 

Chì đầu tư phát triển 
Chi từ nguồn thu phi được để lại 

5 Chỉ khác 
Trong đó: Chi trả lãi vốn vay 

IV Nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN khác Triệu đồng 
V Phân phối kết quả tài chính Triệu đồng 
1 Chênh lệch thu chi thường xuyên trong năm 
2 Trích lập các Quỹ 

2.1 Quỹ phát triền hoạt động sự nghiệp 
2.2 Quỹ bổ sung thu nhập 
2.3 Quỹ khen thường, phúc lợi 
2.4 Quỹ khác 

Người lập biểu 
(Ký ten) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



4 

Phu hic số 04 • • 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 cùa Bộ Tài chinh) 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI cơ CHẾ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA 
TỎ CHỨC KHOA HOC VÀ CỒNG NGHÊ CÔNG LÂP NĂM 

• • • 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

Đánh giá chung về những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm (gồm: Việc thực hiện 
các nhiệm vụ KH&CN; việc thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công; về ứng dụng 
chuyển giao công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các tổ chức KH&CN,...) 

II. Việc triển khai tự chủ tài chính: 

1. về số lượng tổ chức KH&CN được giao tự chủ: đơn vị, trong đó: 

- Sổ đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên: .... đơn vị 

- Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên: .. ề. đơn vị 

- Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: đơn vị 

- Số đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị 

2. về thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn (nêu chi tiết theo từng dự án, đề 
án và nội dung triển khai). 

3. về kết quả thực hiện tự chủ tài chính 

3.1. về tình hình thực hiện trích lập các Quỹ và sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp. 

3.2. về tình hình chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập dưới 1 lần: ... .đơn vị 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 1 - 2 lần: .... đơn vị 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 2-3 lần: ề. ể. đơn vị 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 3 lần: .... đơn vị 

(Biểu báo cáo sổ liệu kèm theo) 

IIIề Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 

IV. Đề xuất, kiến nghị 



Bộ, địa phương... Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số 04 

BÁO CÁO TỎNG HỢP VÈ TÌNII HÌNH THựC HIỆN cơ CHẺ Tự CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TỎ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẶP 
NĂM 

TT Tên đơn vị 

SỐ lượng đom vị sá lượng người lao động và quỹ lương Nguồn tài chính (triệu đồng) 

TT Tên đơn vị Tổng số 
tổ chức 
KHCN 
công lập 

Trong đó: 
Số lượng 

đơn vị được 
giao tự chù 

tài chinh 
theo Nghị 
định sẩ 

54/2016/NĐ-
CP 

Tổng số 
ngưỉri 

lao động 

Trong đó 

Tẳng quỹ 
lương 

ngạch bậc, 
chức vụ 

(triệu 
đồng) 

Tổng 
cộng 

Nguồn thu sự nghiệp Nguồn NSNN hỗ trợ 

TT Tên đơn vị Tổng số 
tổ chức 
KHCN 
công lập 

Trong đó: 
Số lượng 

đơn vị được 
giao tự chù 

tài chinh 
theo Nghị 
định sẩ 

54/2016/NĐ-
CP 

Tổng số 
ngưỉri 

lao động 

Sẻ lượng 
vị trí việc 
làm được 
cấp có 
thầm 

quyền giao 

Số lao 
động họp 
đằng từ 01 
năm trờ 

lẽn 

Tẳng quỹ 
lương 

ngạch bậc, 
chức vụ 

(triệu 
đồng) 

Tổng 
cộng 

Tổng số 

Nguồn 
thu phí 
được để 

lại 

Nguằn thu 
từ các 

nhiệm vụ 
KHCNvà 
dịch vụ sự 

nghiệp 

Nguồn thu 
từ hoạt 

động sản 
xuất kinh 

doanh; liên 
doanh, liên 

kết 

Thu 
khác 

Tổng số 

Chi thường xuyên 
theo chức năng 

Chi không thưỉmg xuyên TT Tên đơn vị Tổng số 
tổ chức 
KHCN 
công lập 

Trong đó: 
Số lượng 

đơn vị được 
giao tự chù 

tài chinh 
theo Nghị 
định sẩ 

54/2016/NĐ-
CP 

Tổng số 
ngưỉri 

lao động 

Sẻ lượng 
vị trí việc 
làm được 
cấp có 
thầm 

quyền giao 

Số lao 
động họp 
đằng từ 01 
năm trờ 

lẽn 

Tẳng quỹ 
lương 

ngạch bậc, 
chức vụ 

(triệu 
đồng) 

Tổng 
cộng 

Tổng số 

Nguồn 
thu phí 
được để 

lại 

Nguằn thu 
từ các 

nhiệm vụ 
KHCNvà 
dịch vụ sự 

nghiệp 

Nguồn thu 
từ hoạt 

động sản 
xuất kinh 

doanh; liên 
doanh, liên 

kết 

Thu 
khác 

Tổng số 
Tổng 

kinh phỉ 

Trong 
đó: Chi 
lương 

Tổng kinh 
phí 

Chi đầu 
tư phát 

triển 

Chi sự 
nghiệp 

1 la 2 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lìa 12 12a 12b 
TỐNG SÒ 

I 
Tẻ chức KHCN công lập tự bảo 
đảm chi thưòmg xuyên và chi 
đầu tir 

(Chi tiết tên các đơn vị) 

n Tổ chức KHCN công lập tự bảo 
đăm chi thường xuyên 

(Chi tiết tên các đơn vị) 

ra 
Tỗ chức KHCN công lập tự bảo 
đảm một phần chi thường 
xuyên 

(Chi tiết tên các đơn vị) 

IV 
Tổ chức KHCN công lập do 
Nhà nước bảo đảm chi thường 
xuyên 

(Chi tiết tên các đơn vị) 
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Bộ, địa phirorng.. Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số 04 

Huy động vốn (triệu đầng) Sử dụng các nguền tài chính (triệu đồng) Phân phối kết quẳ tài chinh (triệu đồng) 

Vốn tín 
dụng 

ưu đỉi 
của nhà 

nirửc 

Vén 
vay cùa 

các 
Quỹ 

KHCN 

Vén 
vay ctìa 
các tể 

chức tỉn 
dụng 

Huy 

Chi 
thực 

hiện các 
Chi 
thục 

hiện cic 

Chi các nhiệm vụ không 
' thường xuyên 

Chi khác 
Nộp thuế 

và các 
khoản Chênh 

Trích lậpcic Quỹ 

TT Tên đơn vị 

Tổng số 

Vốn tín 
dụng 

ưu đỉi 
của nhà 

nirửc 

Vén 
vay cùa 

các 
Quỹ 

KHCN 

Vén 
vay ctìa 
các tể 

chức tỉn 
dụng 

động 
vén cùa 

viên 
chúc 
trong 

đơn vị 

Tổngsắ 
Chi tiền 

nhiệm 
vỹ 

KHCN; 
hoạt 
động 

chuyên 
mfin, 

quản lý 

Chi 
thục 

hiện cic 
Trong đó 

phài nộp 
NSNN 
khác 

lệch thu 
chi 

thữỉmg 
xuyên 
trong 
năm 

Tổng số 

Vốn tín 
dụng 

ưu đỉi 
của nhà 

nirửc 

Vén 
vay cùa 

các 
Quỹ 

KHCN 

Vén 
vay ctìa 
các tể 

chức tỉn 
dụng 

động 
vén cùa 

viên 
chúc 
trong 

đơn vị 

Tổngsắ 
liromg 

nhiệm 
vỹ 

KHCN; 
hoạt 
động 

chuyên 
mfin, 

quản lý 

hoạt 
động 

dịch vụ 

Tổng 
kinh 
phi 

Chi đâu 
tư phát 
triển từ 
nguên 
NSNN 

Chi từ 
nguồn 
thu phí 
được đế 

lại 

Tổng 
kinh 
phí 

Trong 
đó: Chi 
trà lãi 

vẩn vay 

(nếu cổ) 
(triệu 
đồng) 

lệch thu 
chi 

thữỉmg 
xuyên 
trong 
năm 

Quỹ phát 
triển hoạt 
động sự 
nghiệp 

Quỹ bồ 
sung thu 

nhập 

Quỹ khen 
thưởng, 
phúc lọri 

Quỹ khác 
(nếu có) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22a 22b 23 23a 24 25 26 27 28 29 

TÒNG SÒ 

I 
Tổ chức KHCN công lập tự bảo 
đám chi thường xuyên và chi 
đầu tir 

(Chi tiểl tên các đơn vị) 

n Tổ chức KHCN công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên 

(Chi tiết lên các đan vị) 

IU 
Tổ chức KHCN công lập tự bảo 
đảm một phần chi thường 
xuyên 

(Chi tiết tên các đơn vị) 

IV 
Tỗ chức KHCN công lập do 
Nhì nước bào đảm chi thưởng 
xuyên 

(Chi tiết lên các đcm vị) 

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 
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